
 
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIÁO TRÌNH XUẤT BẢN TẠI TRƯỜNG 

 

STT Tên sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công 

bố/ Xuất 

bản 

Chủ biên Bộ môn, Khoa 

NĂM 2016 

1 Quản lý Điều dưỡng 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Vũ Thị Là 

Tham gia biên 

soạn/ 

Thư ký biên soạn 

Nguyễn Thị Minh 

Chính 

Tham gia biên 

soạn 

2 Mô học 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Đỗ Thị Hồng Hải Chủ biên 

Trần Thị Kim Thục 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Hồng 

Yến 

Tham gia biên 

soạn 

3 Sức khoẻ môi trường 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trần Văn Long Chủ biên 

Phạm Thị Kiều Anh Chủ biên 

Phạm Thị Hiếu 
Tham gia biên 

soạn 

Đỗ Minh Sinh 
Tham gia biên 

soạn 

Vũ Thị Thúy Mai 

Tham gia biên 

soạn 

4 
Các chương trình mục 

tiêu y tế quốc gia 

Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trần Văn Long 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Phan Văn Hợp 

Tham gia biên 

soạn/ 

Thư ký biên soạn 

Mai Anh Đào 
Tham gia biên 

soạn 

Cao Văn Y 
Tham gia biên 

soạn 

Phạm Thị Kiều Anh 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương 

Tham gia biên 

soạn 

5 
Chăm sóc sức khoẻ 

người cao tuổi 

Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Ngô Huy Hoàng 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Phạm Thị Thu 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Xuân Tham gia biên 



Dung soạn 

6 
Chăm sóc người bệnh 

tích cực 

Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Ngô Huy Hoàng 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Nguyễn Thị Minh Hà 
Tham gia biên 

soạn 

Trần Thị Thu Hương 
Tham gia biên 

soạn 

NĂM 2017 

1 Hoá sinh 
Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trần Thị Hương 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Phạm Văn Sơn 
Tham gia biên 

soạn 

2 Nâng cao sức khoẻ 
Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trần Văn Long 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Phan Văn Hợp 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Mai Anh Đào 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Huế 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương 

Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Bình Xuyên 
Tham gia biên 

soạn 

3 Sinh lý 
Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Đinh Quốc Bảo 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Phùng Thị Thu 

Hương 

Tham gia biên 

soạn 

Dương Đình Dũng 
Tham gia biên 

soạn 

4 

Chăm sóc người bệnh 

nội khoa Thần kinh - 

Da liễu - Lao 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trương Tuấn Anh Chủ biên 

Đặng Thị Thanh 

Thủy 

Tham gia biên 

soạn 

Phạm Thị Thu 
Tham gia biên 

soạn 

Trần Thu Thủy 
Tham gia biên 

soạn 

Vũ Thị Dung 
Tham gia biên 

soạn 



Đỗ Thị Thu Hiền 

Tham gia biên 

soạn/ 

Thư ký biên soạn 

Bùi Thị Hải Anh 
Tham gia biên 

soạn 

Lê Thị Vân 
Tham gia biên 

soạn 

5 Ký sinh trùng 
Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Vũ Văn Thành Chủ biên 

Hoàng Thị Hoà 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Lại Quang Sáng 
Tham gia biên 

soạn 

Đỗ Thị Thùy Dung 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Thu Huyền Thư ký biên soạn 

6 Nghiên cứu khoa học 
Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Ngô Huy Hoàng Chủ biên 

Phạm Thị Thu Hương Chủ biên 

Vũ Văn Đẩu 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Hùng Minh 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Tham gia biên 

soạn 

Bùi Thị Khánh Thuận 
Tham gia biên 

soạn 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

Tham gia biên 

soạn/ 

Thư ký biên soạn 

7 
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Trần Văn Long Chủ biên 

Vũ Thị Thúy Mai Thư ký biên soạn 

8 
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Vũ Thị Là 

Chủ biên/Tham 

gia  

biên soạn 

Hoàng Thị Minh Thái 

Tham gia biên 

soạn/ 

Thư ký biên soạn 

Võ Thị Thu Hương 
Tham gia biên 

soạn 



NĂM 2019 

1.        Điều dưỡng cơ sở 1 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Ngô Huy Hoàng 
BM Điều Điều 

dưỡng NLNK 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Dũng 

 Nhi khoa- Khoa 

YHLS 

2.        Điều dưỡng cơ sở 2 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Chính 
TTTHTLS 

ThS. Vũ Thị Là 

BM Điều dưỡng, 

Khoa Điều 

dưỡng Hộ Sinh 

3.        
Điều dưỡng truyền 

nhiễm 

Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Trương Tuấn 

Anh 

BM Điều dưỡng 

tâm thần-  Khoa 

YHLS 

4.        Vật lý trị liệu - PHCN 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

ThS. Lê Xuân Thắng 
BM VLTL-

PHCN 

5.        Tin học 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

ThS. Nguyễn Thị Hòa BM Toán-Tin 

6.        Dược lý 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

PGS.TS. Lê Thanh 

Tùng 
BM ĐD Phụ Sản   

DSCK1. Đinh Thắng 

Lợi 
BM Dược 

7.        Hóa học 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Đức Lượng BM Hóa học 

8.        Sức khỏe môi trường 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 
Khoa Y tế Công 

Cộng ThS. Phạm Thị Kiều 

Anh 

9.        Truyền thông GDSK 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 
Khoa Y tế Công 

Cộng 

10.   Dinh Dưỡng tiết chế 
Giáo 

trình 
2019 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 
Khoa Y tế Công 

Cộng 
ThS. Lê Thế Trung 

11.   Các chương trình y tế Giáo 2019 Trường TS. Trần Văn Long Khoa Y tế Công 



Quốc gia trình ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

ThS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dương 

Cộng 

 
      

 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ SÁCH XUẤT BẢN TẠI NHÀ XUẤT BẢN 

 

STT Tên sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công 

bố/ Xuất 

bản 

Chủ biên Bộ môn, Khoa 

NĂM 

2016 
            

1 Giải phẫu học 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Trần Thị Kim Thục 

2 
Sinh lý bệnh và miễn 

dịch 

Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Vũ Thế Hùng 

3 
Tâm lý y học và đạo 

đức y học 

Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Nguyễn Bảo Ngọc 

4 Xác suất thống kê 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Lại Văn Định 

5 Dược lý học 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Trần Minh Tâm 

6 Vi sinh y học 
Giáo 

trình 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

  
Vũ Văn Thành 

7 Kỹ năng giao tiếp Giáo 2016 Trường Lê Thanh Tùng   



trong thực hành điều 

dưỡng 

trình ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Nguyễn Bảo Ngọc   

NĂM 2017 

1 
Chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

TS. Trương Tuấn 

Anh 

BM Tâm thần 

kinh, Khoa 

YHLS 

2 
Điều dưỡng Ngoại 

khoa 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Trương Tuấn Anh 

  
Trần Việt Tiến 

3 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Tai Mũi họng, 

răng hàm mặt - Mắt 

Giáo 

trình 
2017 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Trương Tuấn Anh 

  
Bùi Thị Tuyết Anh 

NĂM 2018 

1 
Chăm sóc sức khoẻ 

phụ nữ và nam học 

Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh Trần Đình Hiệp 

2 Chăm sóc bà mẹ sau đẻ 
Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh Vũ Thị Lệ Hiền 

3 
Chăm sóc bà mẹ 

chuyển dạ đẻ 

Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh Trần Quang Tuấn 

4 
Chăm sóc bà mẹ thời 

kỳ mang thai 

Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh Trần Quang Tuấn 



GDVN 

5 Chăm sóc sơ sinh 
Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh Nguyễn Công Trình 

6 

Dân số - Kế hoạch hoá 

gia đình – Phá thai an 

toàn 

Giáo 

trình 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam 

Định/NXB 

GDVN 

Lê Thanh Tùng 

BM ĐD Phụ Sản 

và BM Hộ sinh 
Phạm Thị Thanh 

Hương 

 
      

 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ SÁCH CHUYÊN KHẢO 

 

STT Tên sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công 

bố/ Xuất 

bản 

Chủ biên Bộ môn, Khoa 

NĂM 2017 

1 Đái tháo đường thai kỳ 
Chuyên 

khảo 
2017 

NXB 

GDVN 
Lê Thanh Tùng   

2 

Bệnh học và một số 

phương pháp điều trị 

vô sinh hiếm muộn do 

thiếu tinh trùng 

Chuyên 

khảo 
2017 

NXB 

GDVN 
Lê Thanh Tùng   

  
        

 

 
      

 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

 

STT Tên sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công 

bố/ Xuất 

bản 

Chủ biên Bộ môn, Khoa 

NĂM 2016 

1 

Hướng dẫn thực hành 

các bài toán Xác suất 

thống kê 

Tài liệu 

HD 
2016 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

ThS. Lại Văn Định 

Bộ môn Toán-

Tin, Khoa 

KHCB 

NĂM 2018 

1 

Học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa 

Tài liệu 

HDHT 
2018 

Trường 

ĐH Điều 

dưỡng 

Nam Định 

1. TS. Đinh Quốc 

Thắng BM Lý luận 

chính trị/ Khoa 

KHCB 

2. ThS. Nguyễn Thị 

Thuỷ 



 


